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LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

TẬP LÀM VĂN THEO CHỦ ĐỀ 
Tả đồ vật 

Đề 1. Tả quyển sách giáo khoa tiếng việt lớp 4 tập 1 
Để làm được bài văn tả lại quyển sách Tiếng việt 4 tập 1 thì các em cần phải có 
những ý chính trong phần dàn ý dưới đây: 

DÀN Ý TẢ QUYỂN SÁCH TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 1 

I.Mở bài: 
Giới thiệu quyển sách Tiếng Việt 4 tập 1 
II. Thân bài  
a. Tả bên ngoài 
- Sách hình chữ nhật, khổ sách 17cm X 24 cm. 
- Bìa trước màu vàng nhạt, có tranh vẽ năm bạn học sinh đang ngồi học, phía trên 
ghi tên sách, phía dưới ghi tên Nhà xuất bản. 
- Bìa sau màu trắng, có dán tem của Nhà xuất bản Giáo dục. 
b. Tả bên trong 
- Giấy trắng tinh, cùng khổ giấy với tờ bìa, mỏng hơn giấy bìa, gồm 184 trang. 
- Kênh chữ to, rõ ràng. - Môn Tập đọc thường có kênh hình tranh vẽ) minh họa. 
- Mạch kiến thức chia theo từng chủ điểm. 
- Mỗi tuần học: gồm 5 phân môn (Tập đọc, Luyện từ và câu; Chính tả; Tập làm 
văn, Kể chuyện). 
- Có câu hỏi, luyện tập sau mỗi bài học. 
- Có hướng dẫn ôn tập giữa học kì và cuối học kì. 
- Cuối quyển sách là phần Mục lục. 
III. Kết bài  
- Quyển sách là nơi chứa thật nhiều kiến thức bổ ích. 
- Là người bạn đồng hành với em trong suốt học kì. 
- Em hứa gìn giữ sách cẩn thận, không để rách bìa, quăn góc. 

BÀI MẪU 1. BÀI VĂN TẢ QUYỂN SGK TIẾNG VIỆT 4 

“Tiếng Việt 4” là cuốn sách giáo khoa mà em yêu thích nhất. Cái cảm giác thú vị 
khi em cầm nó trên đôi bàn tay nhỏ bé của mình trong giờ Tập đọc đầu tiên khi 
bước vào năm học mới đã làm em nhớ mãi. 
Cuốn sách (Tập 1) dày 184 trang, cỡ 16x24 cm. Bìa màu vàng nhạt sáng bóng nổi 
bật tên sách Tiếng Việt 4. Tranh minh họa gợi lên hình ảnh thân mật, say mê của 
sáu cô cậu học trò nhỏ ngồi quanh bạn theo dõi cô giáo chữa bài trên cuốn vở mở 
rộng. 
Qua cuốn sách, em đã bắt gặp chú Dế Mèn ngộ nghĩnh, hào hiệp và tốt bụng đáng 
yêu đang ân cần an ủi chị Nhà Trò bé bỏng, yếu đuối. Dế Mèn mắt tròn xoe, trên 
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đầu có hai dải tóc dài uốn cong. Chân chú như đi giày, đôi càng lởm chởm những 
răng cưa sắc nhọn. Chú đã làm cho mụ Nhện và lũ Nhện Gốc, Nhện Vách bạt vía 
kinh hồn. Trang 50 là bài thơ ngụ ngôn “Gà Trống và Cáo”. Cảnh bà già kẻ cắp gặp 
nhau thật hóm hỉnh. Em say mê ngắm nhìn không chán một số tranh ảnh minh họa: 
danh họa Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trong bài “Vẽ trứng”, chú Tư và năm bạn nhỏ 
trong bài “Chiếc xe đạp của chú Tư”, Yết Kiêu yết kiến vua Trần Nhân Tông xin đi 
đánh giặc,... Nhiều tranh đẹp, nhiều bài thơ hay, nhiều mẫu chuyện vui và lạ: Nàng 
tiên Óc, Những hạt thóc giống, Trong quán ăn "Ba cá bống", v.v... Những bài học 
về văn miêu tả đối với em rất hấp dẫn. Mỗi trang sách như mở ra trong tâm hồn em 
một thế giới bao la, đầy ước mơ và hy vọng. Ông Trạng thả diều mới đáng yêu làm 
sao! Em khẽ đọc bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”, chỉ đọc một lần là em thuộc 
ngay: 
“Nếu chúng mình có phép lạ, ​
Bắt hạt giống nảy mầm nhanh​
Chớp mắt thành cây đầy quả,​
Tha hồ hái chén ngọt lành”. 
Năm học lớp ba, em cứ lẹt đẹt mãi môn Tiếng Việt. Nâng cuốn sách “Tiếng Việt 4” 
lên đôi bàn tay, em ước ao sẽ trở thành một học sinh Tiểu học “văn hay chữ tốt”. 

Đề 2. Dàn ý tả cây bút máy ngắn gọn 

Mở bài: 
Giới thiệu cây bút máy em tả? Vì sao em có được cây bút máy đó? Cây bút đó gắn 
bó với em như thế nào? 
Thân bài: 
Tả bao quát:  
- Em đã gắn bó được với cây bút máy bao lâu? 
- Cây bút máy được làm từ chất liệu gì? Nhãn hiệu của bút? 
- Màu sắc của chiếc bút máy đó? 
- Hình dáng và kích thước của chiếc bút. 
Tả chi tiết 
Em hãy tả từng bộ phận của chiếc bút máy theo chiều từ trên xuống dưới, từ ngoài 
vào trong. Khi tả chi tiết cần miêu tả đặc điểm hình dáng, màu sắc, chất liệu (nếu 
có) và công dựng của từng bộ phận đó. 
- Nêu đặc điểm đặc biệt mà cây bút của em khác so với những chiếc bút khác. (nếu 
có) 
Nói về tình cảm, kỷ niệm và cách bảo quản cây bút máy 
- Em sử dụng cây bút vào việc gì, tác dụng khi sử dụng và cảm giác của em khi sử 
dụng nó. 
- Kể về kỷ niệm của em với cây bút này. 
- Em đã bảo quản cây bút máy ra sao? 
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Kết bài: Khẳng định lại vai trò quan trọng của cây bút máy trong việc học tập và 
nêu cảm nhận của em về nó. 

Dàn ý tả chiếc bút mực lớp 4 chi tiết 

a. Mở bài  
- Năm vừa rồi khi đi nhà sách mua đồ dùng học tập củng mẹ, em đã được mẹ mua 
cho​
một chiếc bút mực thật là đẹp. 
- Em đã luôn dùng nó để viết hàng ngày cho tới tận bây giờ. 
b. Thân bài  
* Tả bao quát cái bút 
- Chiếc bút bằng chất liệu gì? Màu sắc của cây bút (VD: màu xanh da trời, màu 
đen, màu xám bạc), cây bút có kích thước như thế nào (dài khoảng một gang tay 
của em. Hình tròn có đường kính gần bằng ngón tay của em). 
* Tả chi tiết  
- Bên ngoài cây bút gồm hai phần: Nắp bút và vỏ thân bút 
+ Tả phần nắp bút: Nắp bút dài khoảng 5cm, có phân que cài bằng kim loại. Phía 
cuối nắp bút có vòng tròn nhỏ, nhiều hoa văn. Hoa văn in trên đó là những bông 
hoa và những chú bướm đang bay. 
+ Tả phần Vỏ cây bút: trên thân vỏ bút có khắc dòng chữ: "Nét chữ nét người." 
- Bên trong bút: 
+ Ngòi bút được làm bằng chất liệu giờ làm bằng kim loại, sáng bóng, ngòi nhọn 
được mài trơn. 
+ Ruột bút gồm có: ống mực, cẩn bơm mực. 
* Công dụng của bút  
- Chiếc bút của em khi viết rất nhẹ, trơn, bút ra đều mực và rất chắc chắn. 
- Bút giúp em viết lại những bài học hay, những kiến thức đáng quý. 
c) Kết bài  
- Chiếc bút mực như một người bạn thân thiết của em mỗi khi em học tập. 
- Em rất yêu thích nó và sẽ dùng nó thật cẩn thận để làm những bài toán, bài văn 
thật hay. 

Bài văn tả cây bút máy lớp 4 ngắn gọn 

Cứ hàng năm, vào dịp sinh nhật của em, gia đình em đều có tặng một món 
quà để động viên em học tập. Lần sinh nhật thứ chín của em, chị Hoa tặng em một 
cây bút rất xinh xắn. Nó mang nhãn hiệu Hồng Hà. 

Cây bút có chiều dài cỡ mười lăm phân, gần bằng gang tay em. Thân bút 
tròn, thuôn về phía sau và được làm bằng nhựa màu hồng nhạt. Nắp bút có mạ bạc 
óng ánh, có cái để gài cho bút khỏi rơi. Mở nắp bút ra, ngòi bút sáng loáng được 
làm bằng thép mạ i-nốc. Ở đầu ngòi có một chấm nhỏ gọi là hạt gạo, để giúp cho 
khi em viết khỏi bị gai làm rách giấy. Bên trong thân bút là một ống cao su rỗng có 
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ống mực nối với ngòi giúp cho mực xuống đều. Toàn bộ ruột bút được bao bọc bởi 
ống kim loại mỏng. 
Hàng ngày tới lớp, em chỉ cần bơm đầy mực vào bút, em sẽ không phải mang theo 
bình mực đi nữa. Cây bút rất thuận lợi cho việc ghi bài giảng, làm bài tập và bài 
kiểm tra của em. 

Em yêu cây bút vì nó là quà tặng của người thân, kèm theo mong muốn của 
gia đình là mong em mỗi ngày chăm ngoan và học giỏi. Em hứa sẽ giữ gìn bút cẩn 
thận, không để nó bị rơi xuống đất. Mỗi khi học xong, em đều cất bút vào hộp. Giữ 
gìn bút được bền lâu là mong muốn của chị Hoa và của gia đình em. 

Đề 3. Tả cái đồng hồ báo thức của em 

Hướng dẫn làm dàn ý tả cái đồng hồ báo thức lớp 4 

1. Mở bài 
- Giới thiệu đồ vật em định tả: chiếc đồng hồ bàn nhà em đã cũ 
- Nó được đặt ngay ngắn ở góc bàn uống nước 
2. Thân bài 
a) Tả bao quát 
- Hãng đồng hồ: của Việt Nam 
- Chất liệu: bằng nhựa 
- Loại đồng hồ: loại lên dây cót, to và hơi nặng. 
b) Tả chi tiết từng bộ phận: 
- Vỏ màu trắng, mép đồng hồ mạ vàng, đôi chỗ hơi bị trầy xước và tróc sơn 
- Tả hộp số, các chữ số 
- Tả các kim đồng hồ: kim giờ, kim giây, kim phút 
- Tả hộp đựng pin và các nút điều khiển đồng hồ 
- Tả hoạt động của đồng hồ: chạy đều đặn và liên tục; tiếng kim chạy; tiếng kêu báo 
thức,... 
3. Kết bài: 
- Nêu ích lợi của đồng hồ 
- Suy nghĩ và tình cảm của em đối với chiếc đồng hồ. 

Đề 4. Tả cái trống trường em. 

Đề 5. Tả đồ vật mà em yêu thích. 

 

Tả Cây cối 

Đề 1 : Tả một cây có bóng mát ở sân trường (hoặc nơi em ở) mà em cảm thấy gần 
gũi và gắn bó. 

Gợi ý 

4 
 



ht
tp
s:/
/t
ai
lie
ug
ia
od
uc
.e
du
.vn

https://tailieugiaoduc.edu.vn 
Mở bài : Giới thiệu cây bóng mát sẽ tả: Cây gì? trồng từ bao giờ? ở đâu? 

​ ​ Hoặc kỉ niệm gắn bó với cây. 

Thân bài : ​ - Tả bao quát: hình dáng cây, tầm cao, tán cây, ngọn cây. 

​ ​ - Tả cụ thể: Tả từng bộ phận của cây (hoặc từng thời kỳ  

​ ​ ​ ​ phát triển của cây). 

​ + Nếu tả từng bộ phận của cây thì phải tả theo trình tự (rễ, gốc, thân, cành, 
lá) cần tả kỹ tán lá... ở thời điểm miêu tả cụ thể). 

​ + Nếu tả từng thời kỳ phát triển của cây thì theo trình tự lúc cây còn nhỏ, 
trưởng thành phát triển, ra hoa, kết trái. 

​ ​ - Bộc lọ được tình cảm gần gũi, gắn bó với cây đó. 

Đề 2 : Nhà em (hoặc gần nơi em ở) có nhiều cây to. Hãy tả một cây có nhiều kỷ 
niệm gắn bó với em. 

Gợi ý 

Mở bài : ​ Giới thiệu cây định tả (có thể giới thiệu lai lịch cây định tả,  

​ ​ ​ thuộc loại cây gì? Mọc ở đâu? do ai trồng) 

​ ​ Có thể tả trực tiếp khái quát cây vào lúc đi học (rồi ở trường về  

​ ​ ​ nhà hoặc chơi đùa quanh cây). 

​ ​ Có thể nêu vắn tắt 1 kỷ niệm gắn với cây. 

Thân bài : 

​ a) Tả bao quát cây: 

​ - Có thể tả cây nhìn từ xa. Cao như thế nào? Cành lá ra sao? Màu xanh của 
cây như thế nào? 

​ - Có thể tả 1 vài đặc điểm chung của cây khi ở gần: thân, cây to như thế nào? 
Có đặc điểm gì. Vòm lá của cây ra sao? có gì đáng lưu ý? 

​ b) Tả kĩ một vài bộ phận của cây 

​ - Tả lá cây: đặc điểm về hình dáng, màu sắc của lá cây. 

​ - Tả hoa hoặc quả của cây: Hoa (quả) có vào dịp nào? Một vài nét chung về 
hoa (quả) của cây (màu sắc, hương thơm, cảm xúc gợi cho người ngắm...) Tả kỹ 1 
bông hoa (hoặc 1 quả, 1 trái). 

5 
 



ht
tp
s:/
/t
ai
lie
ug
ia
od
uc
.e
du
.vn

https://tailieugiaoduc.edu.vn 
​ c) Tả cây gắn với sinh hoạt hoặc kỷ niệm của em: 

​ - Có những trò chơi, hoạt động hoặc kỷ niệm gì gắn với bóng mát hoặc lá, 
hoa, quả của cây => Hãy kể lại. 

​ - Có cảm xúc, suy nghĩ gì về cây. 

Kết bài : Có thể nêu sự gắn bó của bản thân, bạn bè, gia đình. 

Đề 3 : Hãy tả cây đa cổ thụ ở đầu làng em. 

Đề 4 : Em hãy tả một cây ăn quả đang mùa quả chín. 

Đề 5: Xuân về muôn hoa khoe sắc, em hãy tả lại một cây hoa nở vào mùa xuân và 
nêu cảm nghĩ 

Gợi ý 

​ - Mùa xuân có nhiều hoa nở, khoe hương sắc. Loại cây có hoa nở tượng 
trưng cho mùa xuân ở miền Bắc là hoa đào, ở miền Nam là hoa mai. 

​ - Khi miêu tả, trọng tâm cần tả kỹ về hoa: đặc điểm của hoa khi mới nở, khi 
nở rộ... Màu sắc của bông hoa, cành hoa. 

​ - Vẻ đẹp của hoa góp phần tô điểm cho mùa xuân, nhất là vào dịp Tết. 

​ - Cảm nghĩ của em về cây hoa đó. 

Đề 6: Tả một cây bóng mát hoặc cây ăn quả, cây hoa mà em yêu thích. 

Gợi ý 

​ Chỉ chọn tả 1 cây mà em thích. Cây đó có thể là cây bóng mát, hoặc cây ăn 
quả hoặc cây hoa. 

Đề 7 : Hãy tả lại một cây có nhiều kỷ niệm gắn bó với em 

Đề 8: Tả một luống rau hoặc vườn rau. 

Đề 9: Em hãy tả lại một cây bóng mát đang mùa thay lá. 

Đề 10 : Đất nước ta có nhiều loại cây quý đã gắn bó với dân tộc ta từ bao đời nay 
trong chiến đấu và trong xây dựng, trong đó có cây tre Việt Nam. Bằng nghệ thuật 
nhân hoá, em hãy kể lại lời cây tre tự kể về mình. 
 

Tả con vật 

DÀN Ý CHUNG TẢ CON VẬT 
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1. Mở bài: (trực tiếp hay gián tiếp) (3-4 dòng) 
Giới thiệu con vật định tả là con gì, một con hay cả bầy (Con vật đang ở đâu? Em 
thấy con vật này vào lúc nào?) 
2. Thân bài: 
a. Tả đặc điểm hình dáng bên ngoài của con vật (6-8 dòng) (mỗi đặc điểm 2-3 câu) 
- Tả bao quát: vóc dáng, bộ lông hoặc màu da. 
- Tả từng bộ phận: đầu (tai, mắt...), thân hình, chân, đuôi. 
b. Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật: (6-8 dòng) (mỗi 
hoạt động 2-3 câu) 
- Tả một vài biểu hiện về tính nết, thói quen của con vật. 
- Tả một số hoạt động chính của con vật: bắt mồi, ăn, kêu (gáy, sủa...)... 
- Chú ý kết hợp tả một vài nét về cảnh hoặc người liên quan đến môi trường sống 
của con vật. 
3. Kết luận: 
Nêu ích lợi của con vật và tình cảm của người tả đối với con vật. (kết bài mở rộng 
hoặc không mở rộng) (3-4 dòng). 
 Đề 1. Tả con mèo 

Dàn ý tả con mèo lớp 4 chi tiết 

1. Mở bài: 
giới thiệu về chú mèo mà em định tả. 
Ví dụ: Nhà em có nuôi một chú mèo trắng vô cùng dễ thương. Chú tên là Bông vì 
nhìn chú khi được mẹ em mang về như một cục bông mềm mượt. 
2. Thân bài: 
* Tả bao quát: 
- Con mèo của bạn thuộc giống mèo gì? 
- Con mèo bao nhiêu tuổi và bao nhiêu kí. 
- Con mèo khoác lên mình bộ lông màu gì. 
* Tả chi tiết 
- Đầu: đầu nó tròn như trái banh 
- Mắt: long lanh 
- Hai cái tai: vểnh vểnh hình tam giác trong vui mắt 
- Mũi: phơn phớt hồng bao giờ cũng ươn ướt 
- Bộ ria bao giờ cũng vểnh trông rất oai vệ 
- Đuôi: bao giờ cũng vẫy vẫy, dài khoảng 15 cm 
- Chân: có móng vuốt 
* Hoạt động, tính nết của mèo 
- Ban ngày mèo rất thảnh thơi vui chơi, nô đùa 
- Khi ăn rất từ tốn và gọn gàng 
- Khi bắt chuột, toàn thân im phắc, đôi mắt mở to chăm chú nhìn về phía trước rồi 
bất chợt lao nhanh. 
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3. Kết bài 
- Nêu cảm nghĩ về con mèo 
- Nêu tình cảm của bạn với con mèo 

Bài văn tả con mèo lớp 4 hay 

Mùa hè năm ngoái, bà ngoại lên thăm gia đình em, bà mang theo rất nhiều 
quà cho mấy chị em, nhưng em thích nhất là chú mèo mướp rất đẹp. Bà bảo rằng 
đây là con mèo đầu tiên được sinh ra từ chú mèo mẹ bà nuôi nhiều năm. Chú mèo 
ấy ngày ngày lớn lên thật nhanh, hằng ngày quẩn quanh bên chân em. 

Mẹ bảo rằng chú mèo này lớn rất nhanh nhưng lại lười bắt chuột, chỉ kêu 
meo meo dọa chuột chứ lười vận động lắm. Tuy nhiên em vẫn rất thích ôm nó vào 
lòng khi đi ngủ. Mẹ lại không thích thế chút nào, vì lông mèo sẽ dính vào chăn 
chiếu, vào người. 
Chú mèo nhà em có bộ lông màu đen mượt mà, sờ vào rất êm và nhẹ tênh; khi em 
ôm nó vào lòng nó kêu gầm gừ một lát rồi nằm ngoan ngoan trong vòng tay em. 
Đôi mắt của nó màu xanh nhạt, tròn xoe như hai hạt nhãn và long lanh như màu 
nước. Buổi tối khi em nhìn vào mắt nó thì có màu xanh. Mẹ bảo buổi tối mắt mèo 
sáng hơn buổi ngày rất nhiều, vì mèo hoạt động đêm nhiều. 
Con mèo nhà em nặng tầm 2kg, đôi chân của nó rất uyển chuyển khi di chuyển ở 
trên gác bếp, nó nhảy rất nhẹ nhàng, có đôi khi nó nhảy nhanh thoăn thoát từ đất 
lên tận mai nhà để tìm bắt dán. Mèo nhà em hình như thích bắt dán và thằn lằn hơn 
là bắt chuột, vì em chưa thấy nó bắt chuột bao giờ. 
Mỗi lần mẹ em cho nó ăn cơm thì nó lại ngoan ngoãn đi thật nhanh và ăn sạch thức 
ăn, không để rơi vãi hạt nào ra khỏi bát. Mẹ bảo nó ở rất sạch sẽ và biết điều. Mùa 
đông đến, em thường ngồi cạnh mẹ ở bên bếp lò, chú mèo cứ chờn vờn xung quanh 
chân và kêu gầm gừ. Em thích vuốt bộ lông của nó như thế. Nhưng nhiều khi em 
bực bội, em chỉ muốn đá nó một phát bay đi thật xa. 
Chú mèo mướp nhà em có thói quen khi nằm ngủ thì chui lên giường nằm cạnh em, 
đến nửa đêm nó lại đi đâu, gần sáng nó lại về nằm cùng. Trông lúc nó ngủ bộ râu 
cứ giật giật, em rất thích thú. 

Em mong con mèo sẽ lớn nhanh và sinh được một đàn con xinh đẹp có thể 
làm bạn với em. Em rất yêu chú mèo mướp màu đen đó. 
 
Văn tả người 

Dàn ý chi tiết tả mẹ  

Dàn ý chi tiết tả mẹ - Mẫu số 1 
a. Mở bài 
- Mở bài trực tiếp: giới thiệu về mẹ của em 
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- Mở bài gián tiếp: giới thiệu về mẹ qua hình ảnh những kỉ vật, món đồ gắn bó với 
mẹ (chiếc khăn, đôi dép, món ăn…), khiến em suy nghĩ, nhớ thương về mẹ. 

b. Thân bài 
- Miêu tả khái quát về mẹ: 

+ Năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? (trông ngoại hình mẹ có giống với tuổi thật không, 
hay nhìn trẻ hơn/ già hơn) 

+ Mẹ có thân hình thế nào? (cao ráo/ hơi thấp/ gầy gò/ đầy đặn…) 

+ Làn da mẹ thế nào? (trắng hồng, đen sạm, màu mật ong…) 

+ Công việc của mẹ là gì? Có vất vả lắm không? Có chiếm nhiều thời gian trong 
ngày của mẹ không? 

- Miêu tả chi tiết về mẹ: 

+ Mái tóc của mẹ (màu gì, độ dài, để kiểu tóc gì, khô xơ hay mềm mượt, khi làm 
việc thì mẹ buộc như thế nào…) 

+ Khuôn mặt, cái mũi, đôi mắt… của mẹ có đặc điểm như thế nào? (hình dáng, 
màu sắc…) 

+ Đôi bàn tay của mẹ (mềm mại hay thô ráp, do đã làm những công việc thường 
ngày là gì) 

+ Trang phục của mẹ (gồm những gì, có đặc điểm về màu sắc, kiểu dáng ra sao, nó 
có khác biệt nhiều giữa trang phục đi làm và đi chơi, ở nhà không) 

- Miêu tả tính cách, thói quen, sở thích của mẹ: 

+ Mẹ em là người có tính cách như thế nào? (hiền lành, khô cứng, dịu dàng, năng 
động, lạnh lùng, nghiêm khắc…) - được thể hiện qua các hành động gì, được mọi 
người đánh giá ra sao? 

+ Mẹ có thói quen làm việc như thế nào? Thường làm gì vào thời gian rảnh? 

+ Mẹ có sở thích gì? (kể ra đi kèm với hoạt động cụ thể) 

- Tình cảm của em dành cho mẹ: Kể những tình cảm ấy cùng với những kỉ niệm, 
những hành động quan tâm, chăm sóc của mẹ dành cho em (và ngược lại). 

c. Kết bài 
+ Mẹ là một người mẹ tuyệt vời và cũng là tấm gương để em học tập và noi theo 
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+ Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để có thể là niềm tự hào của mẹ. 

​
 

Dàn ý chi tiết tả mẹ - Mẫu số 2 
1. Mở bài: Dẫn dắt và giới thiệu về mẹ 
Đối với em, mẹ giống như vầng thái dương mang đến ánh sáng và sự sống cho vạn 
vật, mẹ mang tới cho em tình yêu thương, sự chở che đùm bọc và những hy sinh 
thầm lặng. Hình ảnh của mẹ luôn được em trân trọng và khắc ghi trong trái tim 
mình. 

2. Thân bài 
a)  Khái quát về mẹ 

- Mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi, công việc của mẹ là giáo viên – một người giáo 
viên luôn say mê và tâm huyết với nghề trồng người 

- Mẹ luôn mang trong mình những nét đẹp xen lẫn giữa truyền thống và hiện đại. 

b) Ngoại hình 

- Mẹ cao 1m60, dáng người thanh mảnh và duyên dáng 

- Mái tóc của mẹ dài ngang lưng, lúc nào cũng suôn mượt và đen nhánh như một 
dòng suối mát lành 

- Mẹ có gương mặt tròn phúc hậu với nụ cười rất duyên, mỗi lần cười trông mẹ trẻ 
hơn và xinh hơn. Nụ cười ấy giống như ánh mặt trời sớm mai, trong trẻo và ấm áp. 

- Đôi mắt của mẹ rất trong và sáng, toát lên nét nhẹ nhàng và thanh thoát. Đôi mắt 
chính là cửa sổ tâm hồn nói lên cả tấm lòng của mẹ, khi thì đong đầy cả biển trời 
yêu thương, có khi lại thoáng buồn bởi những điều không vui, lúc lại an ủi, động 
viên những khi em vấp ngã. 

- Mẹ đã ngoài 30 nên trên gương mặt của mẹ cũng đã có những vết hằn của thời 
gian, số lượng nếp nhăn càng nhiều em lại càng thương mẹ nhiều hơn. 

- Đôi bàn tay xinh đẹp của mẹ đã hy sinh cho các con biết bao nhiêu, cũng chính 
đôi bàn tay ấy đã lái con đò kiến thức chở bao nhiêu thế hệ học sinh sang sông, đến 
với những chân trời mới để tung cánh bao cao bay xa hơn nữa. 

c) Tính cách của mẹ 
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- Mẹ em là một người hiền lành và đôn hậu, sống hòa hợp với mọi người biết đối 
nhân xử thế vô cùng khéo léo. 

- Khi gặp ai khó khăn mẹ cũng đều giúp đỡ không toan tính, bởi vậy mà mọi người 
ai cũng yêu quý mẹ. 

- Ở trường học, mẹ là một nhà giáo gương mãi, bên cạnh tình yêu thương học sinh, 
mẹ cũng nghiêm khắc dạy dỗ để các bạn học sinh. 

3. Kết bài 
- Tình cảm của em dành cho mẹ 

Cả cuộc đời mẹ đã, đang và sẽ hy sinh cho con và gia đình. Em biết bản thân mình 
chẳng thể nào đền đáp được hết những công lao to lớn đó, nhưng em luôn tự hứa 
với bản thân là sẽ học tập thật tốt, luôn yêu thương, hiếu thảo và nghe lời để không 
phụ lòng mẹ. 

​
Dàn ý chi tiết tả mẹ - Mẫu số 3 

a. Mở bài: Giới thiệu mẹ 
Mỗi chúng ta sinh ra ai cũng đều có mẹ. Mẹ luôn là người che chở, đùm bọc và 
quan tâm chúng ta từng li từng tí. Đối với mỗi người thì mẹ chúng ta luôn là người 
tuyệt vời nhất. dù mẹ có xấu xi, già nua hay như thế nào thì vẫn là mẹ của chúng ta. 
Đối với các bạn mẹ của bạn như thế nào, đối với tôi, mẹ tôi là người tuyệt vời nhất. 
Tôi yêu mẹ tôi nhất trên đời. 

b. Thân bài 
- Tả ngoại hình 

- Mẹ tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi 

- Dáng người mẹ khá cân đối , khuôn mặt tròn phúc hậu luôn nở nụ cười hiền dịu 
trên môi • Làn da mẹ không được mịn màng mà đã sạm đen vì nắng 

- Đôi bàn tay mẹ gầy gầy xương xương với đầy những vết chai sạn vì phải làm việc 
quanh năm suốt tháng 

- Ánh mắt mẹ trìu mến tràn đầy yêu thương, giọng nói mẹ ngọt ngào mà đầm ấm 
đem đến cho tôi một cảm giác an toàn. Với tôi mẹ là người đẹp nhất. 

2. Tả tính cách 
- Mẹ luôn tất bật với công việc nhưng mẹ không bao giờ kêu vất vả hay mệt mỏi. 
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- Mặc dù bận rộn với công việc nhưng mẹ luôn chăm sóc cho gia đình, quan tâm 
đến chị em tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mẹ dạy chúng tôi nhiều điều hay lẽ phải, 
luôn cổ vũ động viên chúng tôi trong học tập, chia sẻ với chúng tôi mọi buồn vui,... 

- Mẹ còn là một người rất nhân hậu và cởi mở. Mẹ luôn giúp đỡ mọi người xung 
quanh và luôn được mọi người yêu quý,... 

3. Kỉ niệm đáng nhớ 
- Năm tôi học lớp 1 do hôm đó về sớm nên tôi đã đi bộ về nhà. 

- Đúng giờ mẹ từ chỗ làm đến đón thì không thấy tôi đâu. Mẹ đã đi tìm khắp nơi. 
Tận đến khi gọi điện cho bố thì mẹ mới biết tôi đã về nhà. 

- Về đến nhà tôi bị mẹ đánh. Tôi khóc, cứ ngỡ vì mẹ không thương mình. Mẹ cũng 
khóc. Mãi sau này khi lớn hơn chút tôi mới hiểu ra vì thương tôi, lo cho tôi nên mẹ 
mới đánh tôi... 

III. Kết bài 
- Nêu cảm xúc suy nghĩ của bản thân . 

Đối với tôi, mẹ chính là nguồn sống, nguồn hạnh phúc, là vầng thái dương sưởi ấm 
cuộc đời. Đời này dẫu có ra sao, mẹ luôn là người tôi nghĩ đến đầu tiên, là người tôi 
yêu quý nhất. Tình thương, sự hi sinh của mẹ cả đời con sẽ không quên. Con yêu 
mẹ! 

+ Mẹ đã ngoài bốn mươi nhưng mẹ vẫn còn rất trẻ 

+ Khuôn mặt mẹ tròn, nhìn rất hiền và phúc hậu 

+ Mắt to tròn và đẹp 

+ Đôi môi cong mịn 

+ Bàn tay mẹ chai sạm vì tần tảo làm việc nuôi tôi ăn học 

+ Mặc ăn mặc giản dị nhưng nhìn rất đẹp 

- Tả tính tình 

+ Mẹ tận tụy với công việc, chịu khổ cực để nuôi em khôn lớn 

+ Mẹ rất quan tâm người khác và được nhiều người yêu mến 

+ Mẹ luôn hoàn thành tốt các công việc ở cơ quan và việc nhà 

+ Mẹ nấu ăn rất ngon 
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+ Chăm lo cho con cái rất chu đáo. 

+ Yêu thương mọi người xung quanh 

+ Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và khổ cực 

+ Mẹ thường dạy em về “lòng nhân ái”. 

c. Kết bài 
+ Em rất tự hào về mẹ. 

+ Mẹ là động lực, là nguồn sống của em. 

+ Mẹ là chỗ dựa vững chắc cho bước đi của em đi đến tương lai. 
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